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Họ và tên:...................................................................................Ngày học:................................................ 

ĐẠI SỐ 

Câu 13. Cho số thực a 0 . Điều kiện cần và đủ để  
4

;9a ;
a

 
    

 
 là 

 A. 
2

a 0
3

   . B. 
3

a 0
4

   . C. 
2

a 0
3

   . D. 
3

a 0
4

   . 

HD: 

Vẽ trục số để quan sát và biện luận: 
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Vì a 0  nên giá trị của a  cần tìm là 
2

a 0
3

   . 

 

Câu 14. Cho hai tập khác rỗng A (m 1;4]   và B ( 2;2m 2)   , với m . Xác định m  để: 

(1) A B  . 

(2) A B . 

(3) B A . 

(4) (A B) ( 1;3)   . 

HD: 

Với  B 2;2m 2    và  B 2;2m 2    khác tập rỗng nên: 

 
m 1 4 m 5

2 m 5 *
2m 2 2 m 2

   
     

     
 

+) A B   

Ta có: A B m 1 2m 2 m 3         

Đối chiếu điều kiện (*), ta chọn: 2 m 5    thỏa mãn. 

+) A B  

Ta có: 
m 1 2 m 1

A B m 1
2m 2 4 m 1

     
     

   
 

Đối chiếu điều kiện (*), ta chọn: 1 m 5   thỏa mãn. 
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+) B A  

Ta có: 
m 1 2 m 1

B A m 1
2m 2 4 m 1

     
      

   
 

Đối chiếu điều kiện (*), ta chọn: 2 m 1     thỏa mãn. 

+)    A B 1;3    

Ta xét các trường hợp sau: 

Trường hợp 1:    A B 2;4 1;3      

Trường hợp 2:    A B A m 1;4 1;3       

Trường hợp 3:    A B B 2;2m 2 1;3        

Trường hợp 4:    
m 1 1 1

A B m 1;2m 2 1;3 o m
2m 2 3 2

  
         

 
 

Đối chiếu điều kiện (*), ta chọn: 
1

0 m
2

   thỏa mãn câu toán. 

HÌNH HỌC 

Câu 1. Tính 
cos 20 cos 40 cos80

P
cos100 cos140 cos160

  


  
 (không dùng máy tính) 

HD: 

 

 

 

cos 20 cos 180 160 cos160

cos 40 cos 180 140 cos140

cos80 cos 180 100 cos100

      

      

      

 

     cos160 cos140 cos100
P 1

cos100 cos140 cos160

     
   

  
. 

Câu 2. Cho 
cos15 cos 42 cos86 sin15 sin 42 sin86

P
cos75 cos 48 cos 4 sin 75 sin 48 sin 4

     


     
, tính giá trị của biểu thức 10P P . 

HD: 

Ta có:    cos15 cos 90 75 sin75 ; sin15 sin 90 75 cos75            . 

   cos42 cos 90 48 sin 48 ; sin 42 sin 90 48 cos48            . 

   cos86 cos 90 4 sin 4 ; sin86 sin 90 4 cos4            . 

cos15 cos 42 cos86 sin15 sin 42 sin86
P

cos75 cos 48 cos 4 sin 75 sin 48 sin 4

     


     
 

10sin 75 sin 48 sin 4 sin15 sin 42 sin86
P 1 P P 0

sin15 sin 42 sin86 sin 75 sin 48 sin 4

     
     

     
. 
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